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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3899
	Hồ Văn Thân
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	3900
	Trần Văn Nghiêm
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	3902
	Nguyễn Hữu Dục
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	3903
	Trần Văn Ngọc
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	3905
	Đào Quốc Trưởng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	3906
	Võ Thị Mỹ Trinh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	3907
	Trần Thị Nhớ
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	3909
	Trần Thị Thu Phượng
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	3910
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	3911
	Phạm Đăng Hải
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	3912
	Trần Thị Tuyết
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	3913
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	3914
	Trương Thị Hồng Gái
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	3915
	Nguyễn Thanh Bình
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	3916
	Nguyễn Văn Thắng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	3917
	Trương Văn Nhi
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	3918
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	18 
	3919
	Hoàng Văn Hiền
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	19 
	3920
	Trần Văn Phượng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	3921
	Hoàng Hương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	3922
	Ngô Anh Quân
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	22 
	3923
	Nguyễn Văn Hưởng
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	23 
	3924
	Nguyễn Văn Bảo
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	3926
	Hồ Kiên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	3927
	Nguyễn Tiến Lực
	Ngư Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	3928
	Nguyễn Thành Công
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	3929
	Hoàng Văn Toàn
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	28 
	3931
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	3932
	Trương Thị Nhàn
	Phù Hóa, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	30 
	3933
	Nguyễn Văn Hóa
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	3935
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	3936
	Hoàng Văn Tỉnh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	3937
	Trương Mạnh Thông
	Quảng Lưu, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	34 
	3938
	Đào Văn Đức
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	3939
	Nguyễn Văn Nhớ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	36 
	3940
	Nguyễn Viết Lộc
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	3941
	Nguyễn Ngọc Dương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	3942
	Trần Thị Thúy Vy
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39 
	3943
	Lê Thị Hồng Vân
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	3944
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	3945
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	3947
	Nguyễn Văn Phong
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	3948
	Phạm Văn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	3950
	Phan Thị Lành
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	4096
	Phan Thị Phương Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	4120
	Đinh Nữ Châu Giang
	Hóa Phúc, Minh Hóa, Quảng Bình


